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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 525/TTr-UBTVQH14

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 4  năm 2020


TỜ TRÌNH 
về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội.

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 12 và Khoản 1 Điều 23 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Quy chế hoạt động giám sát của Quốc hội
 và căn cứ tình hình thực tế, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2021

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội sẽ tiến hành 03 kỳ họp, tập trung vào các nội dung sau:

- Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV (cuối tháng 3/2021) tập trung vào việc tổng kết công tác nhiệm kỳ; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới (cuối tháng 7/2021), chủ yếu tập trung làm công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước; xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.
- Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV (cuối tháng 10/2021) tập trung vào các nội dung chính về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và một số hoạt động giám sát.
Do vậy, việc dự kiến Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải được lựa chọn một cách phù hợp, đảm bảo tính khả thi của Chương trình.

II. DỰ KIẾN CỤ THỂ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI 

1. Về giám sát chuyên đề

Căn cứ các quy định của pháp luật, hàng năm, tại kỳ họp giữa năm, Quốc hội xem xét, quyết định chương trình giám sát của năm sau
, trong đó bao gồm nội dung giám sát chuyên đề; đối với năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, Quốc hội tiến hành giám sát 01 chuyên đề tại kỳ họp cuối năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 01 chuyên đề tại phiên họp tháng 9
. Tính đến ngày 27/3/2020, trong tổng số 77 cơ quan xin ý kiến
, Tổng Thư ký Quốc hội đã nhận được văn bản trả lời của 77 cơ quan với 151 nội dung kiến nghị, đề xuất (xem chi tiết tại Phụ lục 01)
. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc tập hợp, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất theo 10 nhóm lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (xem chi tiết tại Phụ lục 02).
 Tuy nhiên, căn cứ đặc điểm, tình hình đặc thù của năm 2021-năm cuối nhiệm kỳ khóa XIV và đầu nhiệm kỳ khóa XV, sau khi cân nhắc nhiều mặt, để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến báo cáo Quốc hội cho phép không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề vào Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội
, vì những lý do như sau:

- Năm 2021 là năm các cơ quan, địa phương phải dành nhiều thời gian cho công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự bên cạnh việc đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của mình, do vậy sẽ không có đủ thời gian để triển khai giám sát toàn diện, có chiều sâu nên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giám sát.

- Xuất phát từ thực tế đã triển khai giám sát chuyên đề trong năm chuyển giao giữa 02 nhiệm kỳ khóa XIII và khóa XIV
 cho thấy một số bất cập như: phải thay đổi nhân sự của Đoàn giám sát (do Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước thành lập) để Quốc hội khóa mới có thể tiếp tục tiến hành giám sát
, dẫn đến gián đoạn trong khâu tổ chức triển khai thực hiện; việc tiếp cận của đại biểu Quốc hội khóa mới đối với nội dung giám sát chuyên đề (do Quốc hội nhiệm kỳ trước quyết định và đã triển khai giám sát) sẽ rất khó khăn, thiếu thông tin thực tiễn, ảnh hưởng đến việc đảm bảo tính chuyên sâu, toàn diện của vấn đề giám sát, vì vậy, việc xem xét, quyết định kết quả giám sát khó bảo đảm hiệu quả như yêu cầu đặt ra.  
- Ngoài ra, tại văn bản số 516/UBTVQH14-TTKQH ngày 25/02/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giao Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội không bố trí giám sát chuyên đề trong năm 2021.
2. Về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội

Vì những lý do nêu trên nên chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 bao gồm những nội dung sau:

2. 1. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
- Xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. 

- Xem xét các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).
- Xem xét một số báo cáo khác theo quy định
. 

2.2. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
- Xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
- Xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

- Xem xét một số báo cáo khác theo quy định
.
2.3. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

- Xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.
- Xem xét các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.
- Xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
- Xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).
- Xem xét một số báo cáo khác theo quy định
.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Quốc hội giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội; nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện, tăng cường các điều kiện đảm bảo để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

2. Căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình. Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

*

Trên đây là Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021. Trên cơ sở những vấn đề nêu tại Tờ trình này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 (có văn bản kèm theo), kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: HC, GS. 

 Epas: 26703
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Đỗ Bá Tỵ


� Quy chế “Tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội” ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 11 tháng 01 năm 2017


� Quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật hoạt động giám sát của Quốc  hội và Hội đồng nhân dân.


� Quy định tại khoản 1 Điều 43 Quy chế hoạt động giám sát của Quốc hội.


� Gồm: 10 cơ quan của Quốc hội; 3 cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; MTTQVN; 63 Đoàn đại biểu Quốc hội.


� Có 12 cơ quan không đề xuất nội dung giám sát: Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban TCNS, Ủy ban về CVĐXH, Ủy ban Văn hóa, GDTTN và NĐ, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Đối ngoại, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện NCLP.


� Các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan về nội dung chuyên đề giám sát năm 2021 sẽ được tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV xem xét lựa chọn cho chuyên đề giám sát năm 2022.


� Cụ thể: Quốc hội khóa XIII tổ chức triển khai giám sát chuyên đề Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, làm cơ sở để Quốc hội khóa XIV tiếp tục giám sát nội dung này tại kỳ họp thứ 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII tổ chức triển khai giám sát chuyên đề Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát bước đầu (tại phiên họp tháng 5/2016), làm cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV tiếp tục thực hiện.  


� Năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quyết định thành lập Đoàn giám sát 02 chuyên đề nêu trên; đến nẳm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV phải quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách thành viên ĐGS với đa số thành viên là các đại biểu mới tham gia lần đầu.


� Theo đề xuất của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.


� Theo đề xuất của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.


� Theo đề xuất của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
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